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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	     (1) Để trưởng thành, tất cả chúng ta đều phải trải qua hai cuộc đấu tranh: một cuộc đấu tranh bên ngoài và một cuộc đấu tranh ngay trong tâm trí mỗi người. Nhưng cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất chính là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người. Đó là cuộc đấu tranh chống lại những thói quen không lành mạnh, những cơn nóng giận sắp bùng phát, những lời gian dối chực trào, những phán xét thiếu cơ sở và cả những căn bệnh hiểm nghèo…. Những cuộc đấu tranh như thế diễn ra liên tục và thật sự rất gian khó, nhưng lại là điều kiện giúp bạn nhận ra cảnh giới cao nhất của mình. 
	  (2) Hãy luôn cẩn trọng và can đảm. Hãy tiếp thu ý kiến những người xung quanh nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời bạn. Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đừng để bóng đen của nỗi lo sợ bao trùm đến cuộc sống của bạn. 
	(3) Bạn phải hiếu rằng, dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa thì bạn cũng đã học hỏi được điều gì đó bổ ích cho mình. Vì vậy, hãy tin tưởng vào con đường mình đang đi và vững vàng trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả. 
	(4) Với sự hi sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình…” 
                       (Trích Đánh thức khát vọng, nhiều tác giả, First News tổng hợp NXB Hồng Đức, 2017, tr.67,78) 
Câu 1. Luận đề của văn bản trên là gì?
Câu 2. Chỉ ra những bằng chứng để làm sáng tỏ lí lẽ về “cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người”? ở đoạn (1) là gì?
Câu 3. Đoạn trích trên có sự kết hợp của những thao tác lập luận nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của sự kết hợp ấy.
Câu 4. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong những câu văn: Hãy luôn cẩn trọng và can đảm. Hãy tiếp thu ý kiến những người xung quanh nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời bạn. Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra. 
Câu 5. Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa thì bạn cũng đã học hỏi được một điều gì đó bổ ích cho mình”. 
Câu 6. Thông điệp có ý nghĩa nhất được tác giả gửi gắm qua đoạn trích là gì? Hãy lí giải.
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá hai văn bản dưới đây:
	Bão rú gầm rách tã những tảng mây
Những người lính cởi áo ra che pháo
Những người lính ngã nhoài trong gió bão
Lại đứng lên. Gió lại giật ngã nhoài
Không thể đi thì bám đất trườn đi
[...] 
Ngẩng đầu lên bầu trời đã quang mây
Những ngọn gió điên cuồng sõng soài bên bờ vực
Bầy sóng dữ bỗng trở nên khép nép
Đàn chim đi sau bão đã bay về
Đảo vẫn đứng hiên ngang như đứng vậy từ xưa
Dáng người lính sáng lên cùng đá đảo
Những người lính đầu trần không áo
Lại đắp dày công sự của mình lên.
                                        1982
(Nguyễn Trọng Tạo, Trích Đảo bão, In trong tập Biển mặn: Trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2015)
	Đến từ đâu cánh chim biển nhỏ nhoi?
Đậu trên tay anh hải quân tin cậy…
Chim bay đến với đảo xa vời vợi
Sưởi ấm lòng anh lính đảo Trường Sa.

Cánh chim nhỏ nhoi mang hơi ấm quê nhà
Mang đất liền vượt phong ba bão tố
Để lòng anh vơi đi nỗi nhớ
Súng chắc trên tay canh giữ biển trời.
(Văn Liêm, Cánh chim biển và anh lính đảo, In trong tập Nỗi nhớ mênh mang, NXB Trẻ, 2000)



Chú thích:
	Nguyễn Trọng Tạo sinh ngày 25 tháng 8 năm 1947 trong một gia đình Nho học ở làng Trường khê (nay là Diễn Hoa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách Việt Nam; nguyên Trưởng ban Biên tập báo Thơ thuộc Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam, 2003-2004) và là tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc); những bài hát "Làng Quan Họ quê tôi", "Khúc hát sông quê", "Đôi mắt đò ngang",… Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến cho rằng: Thơ của Nguyễn Trọng Tạo là thơ của những cái chớp mắt... Cảm hứng nhân văn của Nguyễn Trọng Tạo không hề dễ dãi, và lấp lánh vô tận như những cái chớp mắt... 
	Nhà thơ Văn Liêm, tên thật là Đào Văn Lượng, nguyên là GS.TS của Đại học Quốc gia TP. HCM, hiện đang công tác ở Sở KH-CN-MT. Ông đến với thơ bằng cảm xúc hồn nhiên của một người đứng trước thiên nhiên và tình ái. Những quyến rũ nơi ấy đã gợi dậy trong tâm hồn anh những xúc cảm để bật ra tiếng thơ (Nhận xét của nhà thơ Lê Minh Quốc). Bài thơ Cánh chim biển và anh lính đảo tiêu biểu cho những nét riêng độc đáo của thơ ông.
 

